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   KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh( nếu có) 

            Mẹ yêu của bé 
1 

Từ 24/11đến 28/ 11 
Vũ thị Kim Oanh 

 

 

            Bố yêu của bé 
1 

Từ  1/12 đến 5/ 12 
Vũ Thị Kim Oanh 

 

 

            Ông bà yêu của bé 
1 

Từ 8/12 đến 12/ 12 
Nguyễn Thị Hương 

 

 

 

Đồ dùng trong gia đính 
1 Từ 15/12 đến 19/12 Vũ Thị Kim Oanh  
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III.CHUẨN BỊ: 

  Nhánh “Mẹ yêu của bé” Nhánh “Bố yêu của bé” Nhánh “Bà yêu của bé” Nhánh “Đồ dùng trong gia 

đình 

Giáo 

viên 

- Tạo môi trường hoạt động 

với chủ đề. 

-. Làm tranh gợi ý các góc 

chơi 

-Trò chuyện, trao đổi, 

tuyên truyền tới phụ huynh 

về nội dung, mục tiêu, các 

công việc phải làm trong 

chủ đề "gia đình " để vận 

động phụ huynh cùng tham 

gia 

   - Băng nhạc các bài hát 

về mẹ,video về công việc 

của mẹ hàng ngày 

- Các bài thơ: yêu mẹ,bàn 

tay me 

- Các câu chuyện về mẹ 

 

- Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

-. Làm tranh gợi ý các góc 

chơi 

-Trò chuyện, trao đổi, 

tuyên truyền tới phụ huynh 

về nội dung, mục tiêu, các 

công việc phải làm trong 

chủ đề "gia đình " để vận 

động phụ huynh cùng tham 

gia 

   - Băng nhạc các bài hát 

về mẹ,video về công việc 

của mẹ hàng ngày 

- Các bài thơ: yêu mẹ,bàn 

tay me 

- Các câu chuyện về mẹ 

 - Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về 

bản thân mình, sưu tầm 

các bài hát, câu chuyện về 

bản thân . Làm tranh gợi ý 

các góc chơi 

- Tranh ảnh về bà,video về 

bà 

- các bài hát,câu chuyện về 

bà 

 

 

- Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về 

đồ dùng trong gia đình 

mình, sưu tầm các bài hát, 

câu chuyện về đồ dùng 

trong gia đình . Làm tranh 

gợi ý các góc chơi. 

   - Tranh ảnh đô dùng 

trong gia đình,tranh rỗng 

đồ dùng để trẻ tô màu, 

màu vẽ,đất nặn,hồ 

dán,giấy màu 

- Quyển ambum để trẻ làm 

ambum đồ dùng trong gia 

đình 

- Đồ dùng gia đình bằng 

bìa để trẻ trang trí 

 

Nhà 

trường 

-Nhà trường mua sắm đầy 

đủ đồ dùng đồ chơi cho lớp 

-Nhà trường mua sắm đầy 

đủ đồ dùng đồ chơi cho lớp 

-Nhà trường mua sắm đầy 

đủ đồ dùng đồ chơi cho 

Nhà trường mua sắm đầy 

đủ đồ dùng đồ chơi cho 
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để làm tốt công tác chăm 

soc giáo dục trẻ. 

- Truyên truyền với phụ 

huynh về kế hoach thực  

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

để làm tốt công tác chăm 

soc giáo dục trẻ. 

- Truyên truyền với phụ 

huynh về kế hoach thực 

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

lớp để làm tốt công tác 

chăm soc giáo dục trẻ. 

- Truyên truyền với phụ 

huynh về kế hoach thực 

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

lớp để làm tốt công tác 

chăm soc giáo dục trẻ. 

- Truyên truyền với phụ 

huynh về kế hoach thực  

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

 

Phụ 

huynh 
- Phụ huynh giúp trẻ  có 

vốn hiểu  biết về nội dung 

chủ đề 

  - Phụ huynh sưu tầm lịch 

cũ, báo, tranh ảnh có nội 

dung về gia đình 

  -Trẻ có 1 số hiểu biết và 

gọi tên một số đồ dùng 

trong gia đình 

  - Phụ huynh chú ý hướng 

dẫn, giúp con quan sát và 

gọi tên một số đò dùng 

trong gia đình của mẹ yêu. 

 
 

- Phụ huynh giúp trẻ  có 

vốn hiểu  biết về nội dung 

chủ đề 

  - Phụ huynh sưu tầm lịch 

cũ, báo, tranh ảnh có nội 

dung về gia đình 

  -Trẻ có 1 số hiểu biết và 

gọi tên một số đồ dùng 

trong gia đình 

  - Phụ huynh chú ý hướng 

dẫn, giúp con quan sát và 

gọi tên một số đò dùng 

trong gia đình của bố yêu. 

 

 

- Phụ huynh sưu tầm lịch 

cũ, báo, tranh ảnh có nội 

dung về  gia đình bé,về bà 

của bé 

  -Trẻ biết kể tên một só 

thành viên trong gia đình 

  - Phụ huynh chú ý hướng 

dẫn, giúp con quan sát, 

nhận xét các hoạt đôngh 

của các thành viên trong 

gia đình 

- Trò chuyện với trẻ về 

một số công việc của bà 

như bà thường hát ru 

em,kể chuyện cho em,dạy 

em quét nhà.. 

- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa 

phim, các phế liệu, học 

liệu để trẻ làm đồ chơi về 

chủ đê 

 

- Phụ huynh sưu tầm lịch 

cũ, báo, tranh ảnh có nội 

dung về đồ dùng gia đình 

bé 

  -Trẻ biết kể tên một só đồ 

dùng gia đình 

  - Phụ huynh chú ý hướng 

dẫn, giúp con quan sát, 

nhận xét các hoạt đôngh 

của các thành viên đồ 

dùng trong gia đình 

- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa 

phim, các phế liệu, học 

liệu để trẻ làm đồ chơi về 

chủ đê 

 

Trẻ  - Sưu tầm tranh ảnh về mẹ 

của bé 

- Sưu tầm tranh ảnh về bố 

của bé 

- Sưu tầm tranh ảnh về bà 

của bé 

- Sưu tầm tranh ảnh về đồ 

dùng gia đình 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 
 

- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau, nghe âm thanh của các nhạc cụ 

- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn 

- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng 

ạ", chơi canh bạn không cấu bạn 

 

* Nội dung tích hợp: 

 - Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích 

 

 

2 Thể dục sáng 
* Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn với các kiểu đi 

Tập bài :gieo hạt nảy mầm  

3  

 

 

 

HĐH 

 

Nhánh 

1  

Ngày 24/11 

PTTCKNXH-

TM 

Dạy hát: Mẹ yêu 

cô yêu 

 

Ngày 25/11 

PTNT 

Trò chuyện về 

mẹ 

Ngày 26/11 

PTTC 

Đi lên xuống 

cầu thang 

Ngày 27/11 

PTTCKNXH-

TM 

Xé dán trang trí 

áo tặng mẹ 

Ngày 28/11 

PTNN 

Dạy thơ: Mẹ ốm 

 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 1/12 

PTTCKNXH-

TM 

Dạy hát: Bố là 

tất cả 

 

Ngày 2/12 

PTNT 

Trò chuyện về 

bố 

Ngày 3/12 

PTTCKNXH-

TM 

Di màu áo tặng 

bố 

 

Ngày 4/12 

PTTC 

Chạy theo 

hướng thẳng 

Ngày 5/12 

PTNN 

Dạy thơ: Qùa 

của bố 
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Nhánh 

3 

Ngày 8/12 

PTTCKNXH-

TM 

Dạy hát: Cháu 

yêu bà 

 

Ngày 9/12 

PTNT 

Trò chuyện về 

bà của bé 

Ngày 10/12 

PTTC 

Bò thẳng hướng 

Ngày 11/12 

PTTCKNXH-

TM 

Di màu áo tặng 

bà. 

Ngày 12/12 

PTNN 

Dạy truyện: Bà 

của cu tí 

 

  
Nhánh 

4 

Ngày 15/12 

      PTTC 

Bò thẳng hướng 

có mang vật trên 

lưng 

 

Ngày 16/12 

PTNT 

Nhận biết phân 

biệt to nhỏ 

Ngày 17/12 

PTNN 

Dạy thơ: Cái 

quạt 

Ngày 18/12 

PTTCKNXH-

TM 

Nặn đôi đũa 

Ngày 19/12 

   PTNN 

Dạy hát: Cả nhà 

thương nhau. 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

HĐN

T 

 

Nhánh 1 

1. Quan sát: 

- Trẻ xếp hàng 

quan sát hàng để 

đi ra sân 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Nhún bật tại 

chỗ 

Chơi tự do: 

 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

gia đình 

2. Trò chơi vận 

động:  

+ Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi tự do 

trong sân trường 

1. Quan sát: 

- Tranh cô giáo 

đang chơi cùng 

các bạn 

2. Trò chơi vận 

động: 

+ Nu na nu 

nống. 

3. Chơi tự do 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động:  

- Cáo và chim sẻ 

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

1. Quan sát: 

-  lớp 5 tuổi  

2. Trò chơi vận 

động:  

- đi theo đường 

thẳng 

Chơi tự do: 

 

 

 

 

 

 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động:  

- Bò thẳng 

hướng theo 

đường hẹp 

. Quan sát: 

- Quan sát bầu 

trời mùa thu. 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Mèo đuổi 

chuột. 

3. Chơi tự do: 

. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

đồ dùng trong 

gia đình 

2. Trò chơi vận 

động: 

+ Nu na nu 

nống. 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

lễ giáo trong 

trường mầm non 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Đi lên xuống 

cầu thang 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

quang cảnh 

đường phố 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo ơi ngủ à 

3. Chơi tự do: 
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Nhánh 

2 

 3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

 

 3. Chơi tự do: - 

Trẻ chơi với các 

đồ chơi trong 

sân trường 

 

3. Chơi tự do: 

 

 

  Nhánh 

3 

1. Quan sát: 

- Trẻ xếp thẳng 

hàng khi được ra 

sân. 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Nhún bật tại 

chỗ 

3. Chơi tự do: 

 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

cảnh ở sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động:  

+ Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do:-  

1. Quan sát: 

- Dạy trẻ cám ơn 

khi được nười 

lớn cho quà 

2. Trò chơi vận 

động: 

+ Nu na nu 

nống. 

3. Chơi tự do: -  

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

gia đình 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Con bọ dừa 

3. Chơi tự do:-  

1. Quan sát: 

- Dạy trẻ chào 

hỏi người lớn 

khi xuống sân 

chơi tự do 

2. Trò chơi vận 

động: 

+Kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do: 

 

  Nhánh 

4 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động:  

- Đi lên xuống 

cầu thang 

. Chơi tự do: 

 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

ảnh bà bế em bé 

đi chơi 

2. Trò chơi vận 

động:  

+ Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

 

1. Quan sát: 

- Quan sát cửa 

hàng bán quần 

áo ở cổng 

trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

+ Nu na nu 

nống. 

3. Chơi tự do: -  

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa trường em 

2. Trò chơi vận 

động:  

- trời nắng trời 

mưa  

3. Chơi tự do: 

 

1. Quan sát: 

- Dạy trẻ cám 

ơn khi được 

người lớn cho 

quà. 

2. Trò chơi vận 

động: 

+Bật xa bằng 

hai chân 

3. Chơi tự do: 

 

 

 
  

* Nội dung tích hợp: 

- Thể hiện nhu cầu mong muốn và hiểu biết bằng 1- 2 câu đơn giản và câu dài  
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- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng 

ạ", chơi canh bạn không cấu bạn 

- Trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì?, Làm gì?, Ở đâu?, ...thế nào?, Để làm gì?, Tại sao? 

- Tìm đồ vật vừa cất giấu 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh 

5 Vệ sinh-Ăn ngủ 
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

- Tập luyện nề nếp thói quen trong ăn uống 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa 

- Luyện một số thói quen tốt trong ăn uống sinh hoạt 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói 

- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào và 

đến gần 

- Tập luyện cho trẻ lớn cầm thìa và giữ bát xúc cơm ăn 

- Tập tự phục vụ: xúc cơm, uống nước, mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị 

bẩn, bị ướt, chuẩn bị chỗ ngủ 

 

6 HĐC Nhánh 

1  

-Lật mở trang 

sách 

 

-  Đọc thơ: Mẹ 

yêu 

- Hát: Cô và mẹ 

 

Dạy trẻ cầm bút 

vẽ mưa 

- Liê n hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé ngoan 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên 

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp : xếp hàng chờ đến lượt, 

để đồ chơi vào nơi quy định 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

- Trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì?, Làm gì?, Ở đâu?, ...thế nào?, Để làm gì?, Tại sao? 

 

Nhánh 

2 

-Hát: Cả nhà 

thương nhau 

 

- Đọc chuyện: 

+ Cả nhà ăn dưa 

hấu 

- Dạy cho trẻ 

chơi chắp ghép 

hình thành ngôi 

nhà 

- Đọc thơ:Qùa 

của bố 

 

Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé ngoan 
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* Nội dung tích hợp: 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ăn uống đủ lượng đủ chất. 

- Vận động bài hát Khám tay 

 

Nhánh 

3 

- Đọc truyện: Bà 

của cu tí 

- Chơi trò chơi 

tìm đồ vật vừa 

cất giấu 

 

- Đọc 

truyện:Bàn tay 

có nụ hôn 

- Vận động theo 

bài hát: Cả nhà 

thương nhau 

 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan. 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh 

 

 

  
Nhánh 

4 

- Hát: Đôi dép - Dạy trẻ kể về 

các thành viên 

trong  gia đình 

mình 

Đọc thơ: Cái 

quạt 

Dạy trẻ xếp hình 

thành ngôi nhà 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan. 

 

*Nội dung tích hợp: 

- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau, nghe âm thanh của các nhạc cụ 

- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

 

Khu vực 

chơi 
Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

1. Thao 

tác vai 

Trẻ biết bế em, 

chăm sóc em, yêu 

quý em. 

-Biết phân biệt con 

trai, con gái 

-Trẻ biết trò 

chuyện với búp bê 

đút cho em búp bê 

ăn 

- Trẻ biết cầm lược 

chải đầu cho em 

búp bê 

- Chơi xong  cất 

đồ chơi gọn gàng 

ngăn nắp 
 

- Chăm sóc em bé 

- Soi gương và trò chuyện cùng búp bê 

về các bộ phận bên ngoài của búp bê 

- Chải đầu cho búp bê gái và đội mũ 

cho búp bê trai 

 

+Tranh ảnh bé chăm sóc búp 

bê,bé chải đầu cho búp  bê 

gái,đội mũ cho búp bê trai 

        +Một số búp bê bé trai, bé 

gái, quần áo mũ phù hợp với tính, 

một số đồ chơi nấu ăn. 

- Bao quát, chơi cùng trẻ. 

+ Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, bát 

đĩa... 

+ - Bao quát, chơi cùng trẻ. 
x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

2. Hoạt 

động 

với đồ 

vật, đồ 

chơi 

Trẻ sử dụng các 

nguyên vật liệu 

khác nhau để tạo 

thành ngôi  nhà 

,khu vui chơi giải 

trí ,xung quanh có 

tường bao ,trồng 

 

- Xâu các con vật,xâu hoa 

- Lắp xoáy nút chai, lắp ghép,  

- Xếp tháp; Tháo lắp vòng 

- Trẻ biết chơi xây nhà theo sự 

hướng dẫn của cô 

-  Trẻ ghép hình các đồ dùng trong 

gia đình trẻ theo mẫu của cô 

- Gạch,trụ,cây hoa,mô hình nhà 

- Dây xâu,hoa,các con vật 

- Tháp,Tháp vòng 

- chai nhựa,nút chai 

- lắp ghép hình các đồ dùng gia 

đình 

- Bảng nỉ,Hình các đồ dùng 

trong gia đình to,nhỏ,hình các 

x  x 

 

 

 

x 
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cây xanh, có cổng 

ra vào  

-Trẻ biết xâu các 

bông hoa,con vật 

thành vòng 

- Trẻ biết xếp 

tháp,tháo lắp vòng 

- Trẻ biết cách 

chơi thả đồ chơi 

vào các ống màu 

tương ứng  

-Trẻ tích cực tham 

gia chơi 

- Bé chọn đúng hình theo mẫu của 

cô 

-  Bé chọn to-nhỏ 

- Trẻ trang trí đồ dùng trong gia đình 

theo mẫu của cô 

đồ dùng gia đình đã căt để trẻ 

ghép thành tranh đồ dùng gia 

đình 

- Các viên sỏi màu 

đỏ,vàng,xanh 

- Rổ màu tương ứng 

3. Nghệ 

thuật 

-Trẻ biết cầm bút 

di màu theo hướng 

dẫn của cô 

- Trẻ biết lật mở 

trang sách 

- Trẻ biết vận động 

theo một số bài hát 

dưới sự hướng dẫn 

của cô 

- Trẻ di màu trang phục,xé dán 

trang trí trang phục,nặn đồ dùng 

trong gia đình,dám hình ảnh tạo 

thành ambum đồ dùng trong gia 

đình 

- Trẻ đứng lên vận động với cô các 

bài hát như:  Cô và mẹ,cả nhà 

thương nhau,cháu yêu bà.. 

- Trẻ xem tranh ảnh về gia đình 

 

- xắc xô,nhạc bài hát,tranh các 

đồ dùng gia đình,giấy 

màu,hồ,đất nặn 

- Bút màu,quyển anbum 

- Tranh ảnh đồ dùng trong gia 

đình,tranh ảnh các thành viên 

trong gia đình 

x  x 

 

4. Vận 

động 

- Trẻ biết cách 

chơi đối với từng 

đồ chơi 

- Trẻ có ý thức 

trong khi chơi, 

đoàn kết với bạn  

- Cất dọn đồ chơi 
 

- Chơi với các đồ dùng, đồ chơi của 

lớp 

- Chơi các trò chơi ở hành lang lớp 

như thú nhún,chơi với bóng,cổng 

thể dục,vòng,cà kheo 

- Một số đồ chơi như thú 

nhún,bóng,cổng thể dục,cà 

kheo 

x x  

 

 

 

x 
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  GIÁO VIÊN                                                         TỔ PHÓ                                              HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 


